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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F30 CATALOGUE MẶT
NẠ TRƯỚC HONDA SUPER DREAM 100

Mã EPC EPCDOV0001055
Thương hiệu HONDA
Dòng xe SUPER DREAM
Năm SX 2001,2002,2003,2004,2005,2006,

2007
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE SUPER DREAM (C100

M1-M4-M6)
Số phụ tùng 35 chi tiết
Tổng giá trị 5,237,971đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F30
CATALOGUE MẶT NẠ TRƯỚC
HONDA SUPER DREAM 100
Sơ đồ EPC · CATALOGUE SUPER DREAM (C100 M1-M4-M6) ·
Dùng cho HONDA SUPER DREAM
(2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f30-catalogue-mat-na-t
ruoc-honda-super-dream-100--EPCDOV0001055 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 35 chi tiết

Có giá tham
khảo: 35/35

Tổng giá trị:
5,237,971đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (35 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F30 CATALOGUE MẶT NẠ TRƯỚC HONDA
SUPER DREAM 100:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 TẤM PHẢN QUANG PHẢI 33741-GBG-B40
HONDA DREAM, SUPER DREAM

33741GBGB40 1 45,490đ

2 Tấm phản quang trái 33742-GBG-B40 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

33742GBGB40 1 45,490đ

3 Ốp giảm xóc trước phải *R150CU* 61150-
GN5-890ZB HONDA DREAM, SUPER DREAM

61150GN5890ZB 1 111,648đ

3 ốp giảm xóc trước phải *PB373M 61150-
GN5-890ZU HONDA DREAM, SUPER DREAM

61150GN5890ZU 1 97,767đ

4 ốp giảm xóc trước trái *R150CU 61160-
GN5-890ZB HONDA DREAM, SUPER DREAM

61160GN5890ZB 1 108,502đ

4 ốp giảm xóc trước trái *PB373M 61160-
GN5-890ZU HONDA DREAM, SUPER DREAM

61160GN5890ZU 1 110,589đ

5 Mặt nạ trước *R150CU* 64310-GBG-B20ZC
HONDA DREAM, SUPER DREAM

64310GBGB20ZC 1 128,324đ

6 Cao su bắt mặt nạ xe 64315-GB4-000 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64315GB4000 1 21,708đ

https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f30-catalogue-mat-na-truoc-honda-super-dream-100--EPCDOV0001055
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f30-catalogue-mat-na-truoc-honda-super-dream-100--EPCDOV0001055


DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 2/4 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f30-catalogue-mat-na-truoc-honda-super-dream-100--EPCDOV0001055

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Tấm bảo vệ yếm 64320-GN5-940 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64320GN5940 1 231,156đ

8 Vít bắt yếm xe 64321-GN5-900 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64321GN5900 1 78,479đ

9 Yếm xe *R150CU* 64330-KFV-670ZA HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64330KFV670ZA 1 445,557đ

9 Yếm xe *PB373M* 64330-KFV-670ZB HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64330KFV670ZB 1 445,557đ

9 Yếm xe *R150CU* 64330-KFV-790ZA HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64330KFV790ZA 1 417,132đ

9 Yếm xe *PB373M* 64330-KFV-790ZB HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64330KFV790ZB 1 423,120đ

9 Yếm xe R150F 64330-KFV-830ZA HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64330KFV830ZA 1 436,061đ

9 Yếm xe R150F 64330-KFV-950ZA HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64330KFV950ZA 1 424,721đ

9 Yếm xe R150K 64330-KFV-970ZA HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64330KFV970ZA 1 424,721đ

10 ốngđệmlótbắtyếmxe 64345-KFV-950 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

64345KFV950 1 28,941đ

11 Vòng đệm ốc bắt yếm xe 64347-001-000
HONDA DREAM

64347001000 1 56,218đ

12 Nắp yếm(che bu gi) *NH138*
64365-040-000ZC HONDA DREAM, SUPER
DREAM

64365040000ZC 1 29,700đ

13 Biểu tượng mặt nạ trước 87101-KFV-950
HONDA DREAM, SUPER DREAM

87101KFV950 1 121,082đ

14 Ốp CDI bên phải yếm 87123-GN5-980 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

87123GN5980 1 69,523đ

14 ốp c.d.i bên phải yếm 87123-KFV-670 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

87123KFV670 1 139,044đ

15 Ốp CDI bên trái yếm 87124-GN5-980 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

87124GN5980 1 69,523đ

15 ốp c.d.i bên trái yếm 87124-KFV-670 HONDA
DREAM, SUPER DREAM

87124KFV670 1 139,044đ

16 Vít bắt mặt nạ 90101-087-720 HONDA DREAM 90101087720 1 28,941đ

17 Đai ốc vuông 4mm 90313-172-000 HONDA
CUB-C70, DREAM

90313172000 1 40,476đ

18 Bu lông đầu có gờ 6x75 92201-060-750A
HONDA DREAM, SUPER DREAM

92201060750A 1 29,478đ

19 Vít tự ren 4x10 93901-24280 HONDA DREAM 9390124280 1 25,326đ

20 Vít tự ren 4x10 93913-24120 HONDA DREAM 9391324120 1 10,854đ

21 Đệm phẳng 8mm 94103-08200 HONDA
DREAM

9410308200 1 14,472đ

22 Bu lông 6x18 95701-060-1800 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601800 1 10,854đ

23 Mặt nạ trước *PB373M* 64310-KFV-790ZA
HONDA DREAM, SUPER DREAM

64310KFV790ZA 1 131,424đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

23 Mặt nạ trước *R150CU* 64310-KFV-790ZB
HONDA DREAM, SUPER DREAM

64310KFV790ZB 1 126,404đ

24 Biểu tượng mặt nạ trước 87101-KFV-790
HONDA DREAM, SUPER DREAM

87101KFV790 1 170,645đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng SUPER DREAM · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f30-catalogue-mat-na-truoc-honda-super-dream-100--EPCDO
V0001055 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.

https://panel.dov.vn

